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	QUY TRÌNH

TRANG CẤP VŨ KHÍ 

QUÂN DỤNG
	Mã số: QT 10

	
	
	Ngày ban hành:

	
	
	Lần sửa đổi: 0

	
	
	Trang/Tổng số: 01/05 


	1. Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của quy định này.
2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực như sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

3. Mỗi bộ phận chỉ được phân công phối hợp duy nhất 01 bản (có đóng dấu kiểm soát) các bản sao có mã số khác với bản này phải được loại bỏ ngay, tuyệt đối không được sử dụng.


PHÂN PHỐI

	TT
	Nơi nhận
	TT
	Nơi nhận

	
	Lãnh đạo Cục
	
	Văn Phòng cục

	
	Phòng Quản lý bảo vệ rừng
	
	

	
	Phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng
	
	

	
	Phòng Điều tra, xử lý vi phạm về Lâm nghiệp
	
	

	
	Đội Kiểm lâm đặc nhiệm
	
	


	Lần sửa đổi
	Ngày sửa đổi
	Nội dung và hạng mục sửa đổi

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Soạn thảo

Mai Anh Tuấn

Chức vụ: PTP Tổ chức và XDLL
	Xem xét

Đoàn Hoài Nam

Chức vụ: Phó Cục trưởng
	Phê duyệt

Nguyễn Quốc Trị
Chức vụ: Cục trưởng
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	QUY TRÌNH

TRANG CẤP VŨ KHÍ 

QUÂN DỤNG
	Mã số: QT 10

	
	
	Ngày ban hành:

	
	
	Lần sửa đổi: 0

	
	
	Trang/Tổng số: 02/05 


1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định một cách thống nhất về trình tự trang cấp vũ khí quân dụng (VKQD) và công cụ hỗ trợ (CCHT) cho lực lượng kiểm lâm.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với công tác trang cấp VKQD, CCHT cho lực lượng kiểm lâm, bao gồm các bước công việc phải giải quyết theo quy định của pháp luật và những yêu cầu của Hệ thống Quản lý chất lượng theo TC ISO 9001:2008 của Cục Kiểm lâm.

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 06 năm 2011 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

- Thông tư 30/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh

- Thông tư số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
4. NỘI DUNG

Lưu đồ:
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	QUY TRÌNH

TRANG CẤP VŨ KHÍ
QUÂN DỤNG
	Mã số: QT 10

	
	
	Ngày ban hành:

	
	
	Lần sửa đổi: 02

	
	
	Trang/Tổng số: 03/05


	TRÁCH NHIỆM
	TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	CÔNG CHỨC KL ĐƯỢC PHÂN CÔNG
	Dự thảo văn bản yêu cầu các địa phương đăng ký nhu cầu VKQD & CCHT của năm sau
	Xem bước 1

	LÃNH ĐẠO CỤC
	Ký, ban hành
	Xem bước 1

	CÔNG CHỨC KL ĐƯỢC PHÂN CÔNG
	Tổng hợp nhu cầu VKQD&CCHT toàn quốc
	Xem bước 1

	CÔNG CHỨC KL ĐƯỢC PHÂN CÔNG
	Lập kế hoạch, dự toán mua VKQD&CCHT
	Xem bước 2

	LÃNH ĐẠO CỤC
	Trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt
	Xem bước 2

	LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC
	Ký Quyết định phê duyệt dự toán chi và kế hoạch đấu thầu cung cấp VKQD&CCHT
	Xem bước 2

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	 Có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương trang cấp, bổ sung và cấp giấy phép mua  VKQD & CCHT
	Xem bước 3

	CỤC KIỂM LÂM
	Tổ chức đấu thầu
	Xem bước 4

	CỤC KIỂM LÂM
	Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp
	Xem bước 4

	CỤC KIỂM LÂM
	Tổ chức trang cấp
	Xem bước 5
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	QUY TRÌNH

TRANG CẤP VŨ KHÍ
QUÂN DỤNG
	Mã số: QT 10

	
	
	Ngày ban hành:

	
	
	Lần sửa đổi: 02

	
	
	Trang/Tổng số: 04/05



Bước 1: Tổng hợp nhu cầu trang cấp VKQD, CCHT của địa phương


Căn cứ theo Thông tư số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, quý IV hàng năm, các địa phương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ trong năm và đăng ký nhu cầu trang cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ trong năm tiếp theo.


Bước 2: Lập kế hoạch, dự toán mua VKQD & CCHT 

Căn cứ vào dự toán mua VKQD, CCHT được giao và nhu cầu của các địa phương, Cục Kiểm lâm lập kế hoạch và dự toán trình Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt.


Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định phê duyệt dự toán chi và kế hoạch đấu thầu cung cấp VKQD&CCHT.



Bước 3: Đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cấp giấy phép mua VKQD & CCHT.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đề nghị đồng ý chủ trương trang cấp và cấp giấy phép mua VKQD & CCHT.

Bước 4: Tổ chức đấu thầu

Cục Kiểm lâm thông báo mời thầu; đấu thầu và ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu.

Bước 5: Trang cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định trang cấp VKQD & CCHT cho lực lượng Kiểm lâm theo đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp.

Tổng cục Lâm nghiệp giao cho Cục Kiểm lâm tổ chức trang cấp cho các đơn vị Kiểm lâm địa phương theo  Quyết định phê duyệt của Bộ.
	[image: image5.jpg]



	QUY TRÌNH

TRANG CẤP VŨ KHÍ
QUÂN DỤNG
	Mã số: QT 10

	
	
	Ngày ban hành:

	
	
	Lần sửa đổi: 02

	
	
	Trang/Tổng số: 05/05 


5. LƯU HỒ SƠ
	TT
	Tên hồ sơ
	Hình thức lưu
	Trách nhiệm lưu
	Thời gian lưu

	1
	Quyết định cấp CCHT cho lực lượng kiểm lâm 
	Bản cứng
	Văn thư, P.TC&XDLL
	02 năm

	2
	Biên bản bàn giao CCHT
	Bản cứng
	Văn thư, P.TC&XDLL
	02 năm

	3
	Quyết định bàn giao giá trị CCHT cho CCKL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Vườn quốc gia trực thuộc TCLN
	Bản cứng
	Văn thư, P.TC&XDLL
	02 năm

	4
	Quyết định cấp bổ sung CCHT cho lực lượng kiểm lâm 
	Bản cứng
	Văn thư, P.TC&XDLL
	02 năm


















































